
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 15122001 DH15TM Giang Hoàng Anh 9 6.5 7.0
2 15122031 DH15TM Nguyễn Thị Diệp 6 5.5 5.6
3 15122033 DH15TM Trương Thị Phương Dung 7 5.5 5.8
4 13120016 DH13KM Trần Thị Thanh Duyên 10 5.0 6.0
5 15122036 DH15TM Hồ Như Bảo Duyên 4 5.5 5.2
6 15122037 DH15TM Huỳnh Thị Lệ Duyên 7 3.5 4.2
7 15122040 DH15TM Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6 5.5 5.6
8 15122041 DH15TM Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10 5.5 6.4
9 14124051 DH14QLA Nguyễn Tiến Đại 8 3.5 4.4
10 15122019 DH15TM Lê Trường Đạo 6 3.5 4.0
11 15122020 DH15TM Võ Kim Đạo 5 4.5 4.6
12 15122021 DH15TM Đặng Văn Đạt 3 5.5 5.0
13 15122022 DH15TM Hồ Thành Đạt 6 4.5 4.8
14 15122023 DH15TM Nguyễn Đức Đạt 6 4.0 4.4
15 15122025 DH15TM Phạm Quốc Đạt 5 4.5 4.6
16 15122049 DH15TM Bùi Thị Thu Hiền 10 6.5 7.2
17 15122055 DH15TM Trần Thị Thanh Hiền 8 5.0 5.6
18 15122062 DH15TM Hoàng Thị Tuyết Hoa 7 3.5 4.2
19 15122063 DH15TM Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 5 4.0 4.2
20 15122065 DH15TM Phan Thái Hòa 8 3.5 4.4
21 15122067 DH15TM Nguyễn Thị Hồng 5 4.5 4.6
22 15124111 DH15QLA Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 3 5.5 5.0
23 15122077 DH15TM Nguyễn Thị Thu Huyền 6 7.5 7.2
24 15122081 DH15TM Vũ Quang Huynh 4 5.5 5.2
25 15124121 DH15QLA Trần Hoàng Huynh 4 4.5 4.4
26 15122070 DH15TM Lê Thị Lan Hương 8 9.5 9.2
27 15122084 DH15TM Phan Thị Tuyết Kha 6 7.0 6.8
28 15124123 DH15QLA Nguyễn Hoàng Khải 10 5.0 6.0
29 15122086 DH15TM Hoàng Khánh 5 6.5 6.2
30 15122088 DH15TM Nguyễn Đăng Khoa 5 4.0 4.2
31 15124127 DH15QLA Mai Yến Khoa 3 3.5 3.4
32 15122089 DH15TM Nguyễn Thị Mạnh Khương 5 7.0 6.6
33 15124131 DH15QLA Nguyễn Lê Anh Kiệt 4 1.0 1.6
34 15124135 DH15QLA Nguyễn Thị Lan 3 4.5 4.2
35 15124137 DH15QLA Trần Nguyễn Ngọc H Lan 4 5.0 4.8
36 15122099 DH15TM Nguyễn Thị Len 6 6.5 6.4
37 15122100 DH15TM Ngô Thị Bích Liên 6 6.0 6.0
38 15122104 DH15TM Nguyễn Thị Ngọc Linh 1 3.0 2.6
39 15122105 DH15TM Nguyễn Thùy Linh 8 7.5 7.6
40 15124141 DH15QLA Huỳnh Thị Mỹ Linh 3 2.0 2.2
41 15124143 DH15QLA Lê Cảnh Linh 3 5.0 4.6
42 15124145 DH15QLA Nguyễn Thị Trúc Linh 3 4.5 4.2
43 15124151 DH15QLA Trần Nhật Linh 6 7.5 7.2
44 15124153 DH15QLA Nguyễn Thị Thanh Loan 4 5.5 5.2
45 15124155 DH15QLA Huỳnh Tấn Lộc 0.0 0.0
46 15122108 DH15TM Trần Khánh Ly 5 3.0 3.4
47 15122109 DH15TM Vương Trúc Ly 6 6.0 6.0
48 12155007 DH12KN Đặng Thị Xuân Mai 9 3.5 4.6
49 15124167 DH15QLA Nguyễn Hữu Mạnh 5 2.5 3.0
50 15122114 DH15TM Nguyễn Thị Kim Mến 3 1.5 1.8
51 15122115 DH15TM Lã Nhật Minh 3.5 2.8
52 15124171 DH15QLA Đỗ Thị Hồng Muội 3 2.5 2.6
53 15124173 DH15QLA Đồng Thị Diễm My 9 4.5 5.4
54 15124175 DH15QLA Nguyễn Thanh Nam 6 4.0 4.4
55 15122127 DH15TM Lê Thị Kim Ngân 4 6.0 5.6



56 15122128 DH15TM Nguyễn Hoàng Ngân 9 5.0 5.8
57 15124177 DH15QLA Đoàn Thị Ngân 6 5.0 5.2
58 15122131 DH15TM Phạm Thị Thanh Ngọc 7 4.5 5.0
59 15122132 DH15TM Phạm Thị Thu Ngọc 6 5.0 5.2
60 15122135 DH15TM Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 6 4.0 4.4
61 15122136 DH15TM Đinh Thị Kiều Nguyệt 7 8.0 7.8
62 15124191 DH15QLA Nguyễn Thanh Nhân 4 4.5 4.4
63 12120557 DH12KM Nguyễn Thị Yến Nhi 5 2.5 3.0
64 15122144 DH15TM Nguyễn Thị Bình Nhi 4 4.0 4.0
65 15122153 DH15TM Hồ Thị Tuyết Nhung 6 5.0 5.2
66 15122154 DH15TM Hồ Thị Tuyết Nhung 5 5.0 5.0
67 14124492 DH14QLB H' Hân Niê 6 4.5 4.8
68 15122159 DH15TM Nguyễn Quảng Hồng Phúc 9 7.0 7.4
69 15122161 DH15TM Nguyễn Thị Phụng 4 2.5 2.8
70 15122164 DH15TM Lâm Thị Phương 8 4.5 5.2
71 15122170 DH15TM Trần Thị Hà Phương 8 3.5 4.4
72 15122171 DH15TM Đào Thị Kim Phượng 9 4.5 5.4
73 15122173 DH15TM Trần Thị Phượng 4 5.5 5.2
74 14120161 DH14KT Phạm Nhật Quang 6 4.5 4.8
75 15122174 DH15TM Lê Bích Quyên 7 3.5 4.2
76 15122177 DH15TM Phan Thị Ngọc Quyên 5 5.0 5.0
77 15122180 DH15TM Đinh Thị Sang 2 6.0 5.2
78 15122181 DH15TM Lâm Thị Thu Sang 6 4.0 4.4
79 15122182 DH15TM Lâm Thị Yến Sang 0.0 0.0
80 15122185 DH15TM Tạ Ngọc Sơn 3 3.0 3.0
81 15122192 DH15TM Trần Lê Công Thành 5 4.5 4.6
82 14120048 DH14KT Phạm Thị Thanh Thảo 7 4.0 4.6
83 12120201 DH12KM Phan Thị Anh Thi 4 5.0 4.8
84 15122203 DH15TM Nguyễn Thị Diễm Thu 9 5.0 5.8
85 12122056 DH12QT Huỳnh Thị Thanh Thuận 6 3.5 4.0
86 15122208 DH15TM Trần Thị Lệ Thuy 10 7.0 7.6
87 13124390 DH13QL Nguyễn Ngọc Thúy 6 6.5 6.4
88 15122213 DH15TM Vũ Ngọc Thúy 7 3.5 4.2
89 15122214 DH15TM Lê Thị Thanh Thủy 0.0 0.0
90 15122205 DH15TM Vũ Đỗ Anh Thư 5 4.0 4.2
91 15122217 DH15TM Đặng Thị Thủy Tiên 5 5.5 5.4
92 15122223 DH15TM Huỳnh Minh Tọa 4 6.5 6.0
93 15122225 DH15TM Nguyễn Lê Chí Toàn 5 4.0 4.2
94 15122234 DH15TM Đinh Thị Thùy Trang 7 2.5 3.4
95 15122236 DH15TM Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10 6.0 6.8
96 11123165 DH11KE Tạ Thị Ngọc Trâm 3.5 2.8
97 15122226 DH15TM Lê Thị Vương Trâm 4 4.0 4.0
98 15122229 DH15TM Tạ Thị Bích Trâm 4 3.0 3.2
99 15122230 DH15TM Võ Thị Thu Trâm 4 4.0 4.0
100 15122232 DH15TM Nguyễn Đổ Thiên Trân 6 6.0 6.0
101 15122238 DH15TM Bùi Quốc Trí 4 2.0 2.4
102 15122249 DH15TM Nguyễn Thị Nhật Trúc 6 5.0 5.2
103 15122252 DH15TM Nguyễn Minh Trung 5 4.5 4.6
104 15122253 DH15TM Nguyễn Phú Trung 10 5.0 6.0
105 15122257 DH15TM Nguyễn Trương Anh Tuấn 4 5.5 5.2
106 15122258 DH15TM Hà Công Tuyến 4 5.0 4.8
107 15122260 DH15TM Võ Thị ánh Tuyết 6 0.0 1.2
108 15122262 DH15TM Kiều Thị Thanh Uyên 10 5.5 6.4
109 15122263 DH15TM Lê Huỳnh Minh Uyên 5 4.0 4.2
110 15122264 DH15TM Lê Thu Uyên 8 5.0 5.6
111 15122268 DH15TM Nguyễn Thị Tường Vi 6 2.5 3.2



112 15122271 DH15TM Trần Thị Nhật Vi 7 4.0 4.6
113 15122274 DH15TM Thân Quang Vinh 4 4.0 4.0
114 15122275 DH15TM Bùi Tuấn Vũ 5 2.5 3.0
115 15122276 DH15TM Bùi Nguyễn Thảo Vy 8 3.0 4.0
116 15122277 DH15TM Lê Thị Tường Vy 7 4.5 5.0
117 15122279 DH15TM Nguyễn Thị Yến 7 3.5 4.2
118 15122280 DH15TM Nguyễn Thị Hải Yến 9 5.0 5.8
119 15122281 DH15TM Nguyễn Thị Hải Yến 4 3.5 3.6

15122210 Nguyễn Thị Kim Thủy 4 2.5 2.8
9124073 Nguyễn Duy Phương 5 5.0 5.0


